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Transportation 
 
Vận chuyển 
 
 
1. Car 
 
Xe hơi 
 
 
2. Boat 
 
Thuyền 
 
 
3. Train 
 
xe lửa 
 
 
4. Subway 
 
Xe điện ngầm 
 
 
5. Airplane 
 
Máy bay 
 
 
6. Bus 
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Xe buy ́t 
 
 
7. Bicycle 
 
Xe đạp 
 
 
8. Motorcycle 
 
Xe mô tô 
 
 
9. Taxi 
 
Taxi 
 
 
10. Jet 
 
Ma ́y bay pha ̉n lực 
 
 
11. Helicopter 
 
Trực thăng 
 
 
12. Sail boat 
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Thuyền buồm 
 
 
13. Scooter 
 
Xe xcu tơ 
 
 
14. Water taxi 
 
Thuyền ma ́y 
 
 
15. Row boat 
 
Thuyền chèo 
 
 
16. Pick up truck 
 
Xe chở ha ̀ng loa ̣i nhỏ 
 
 
17. Sports car 
 
Xe thể thao 
 
 
18. Tractor 
 
Máy kéo 
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19. Semi truck 
 
Xe ba ́n ta ̉i 
 
 
20. Van 
 
Xe ta ̉i 
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